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Sinh ngày 7 tháng 2 năm 1915 tại thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyên Thường vụ Huyện uỷ huyện Hải Lộc và huyện Quảng Điền, tỉnh Quảng Trị
Phỏng vấn ngày 7 tháng 1 năm 2009 tại thành phố Huế
Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
[Ông 034 mắt đã loà, nặng tai, chân đi không vững phải dùng nạng, sức khoẻ không được tốt nên cuộc phỏng vấn không thể kéo dài. Thêm vào đó người giới thiệu, một cán bộ kháng chiến khác, cũng muốn cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh để giới thiệu bài thơ của mình]. 
Có cái bài thơ tôi nói về cao thượng chị cả là chị Nhàn, anh cả là anh 034 này. Tỉnh này không ai lớn tuổi hơn ngoài anh và chị nớ. Tên 034 người anh cả. Trước có bài thơ tôi tặng cho ông rồi, bây giờ có gì thì hỏi thêm, tôi cũng đề tặng rồi.
Bác thế là sinh năm bao nhiêu nhỉ?

1915, mùng 7 tháng 2 năm 1915, thiếu tháng là đủ 12 tháng.
Hồi đó bác sinh ở đâu nhỉ?

Sinh ngoài Vĩnh An, Phong Bình, Phong Điền, thôn Vĩnh An.

Hồi trẻ bác có đi học ở Huế đây không?

Không đi học Huế, học ở ngoài quê. Ngoài đó có trường cấp một lớp nhất đó, nhị niên hai năm thành lớp nhất, hồi xưa là đệ nhị niên đó….

Thời đó xong primaire là xong tiểu học?

Chưa, chưa đậu. Học vài năm hết cấp hai ra ngoài Hà Nội học thêm nữa.
Hồi đó sao mà bác lại thôi không học nữa?

Hồi cũng lôi thôi, đi lung tung, lang tang.

Bác nghe nói đến Việt Minh cách mạng thời gian nào?

Sớm lắm, tôi là 45,46 đã tham gia rồi.
À mặt trận bình dân có tham gia rồi?

Bình dân có tham gia rồi, 41 đó. Bình dân của Pháp tham gia rồi, đấu tranh công khai này.
Hồi đó những người tham gia trong xã ngoài đó có đông không?

Ở vùng tôi hơi khá, xây dựng cơ sở đảng thì lực lượng đông, lực lượng cách mạng ở Phong Điền khá. Có ba tổng, cướp chính quyền lực lượng chủ yếu ba tổng đó. Tỉnh mình Phong Điền cướp đầu tiên. Đầu tiên ra cướp sớm đi nửa đường lệnh đình lại.
Cướp chính quyền là ngày bao nhiêu? 

Cướp chính quyền tôi nhớ lúc đó là ngày 12, 13 gì đó, sau đình đến ngày 19. Phong Điền là đầu tiên của tỉnh đó.

Tức là mình cướp chính quyền ở huyện rồi, xong mình định kéo lên tỉnh?

23 mới kéo lên tỉnh.
À trước đó mình định kéo đi thì đình lại?

Ừ, huyện cướp chính quyền rồi, hơn tuần tỉnh mới ra lệnh vô.

Hồi cướp chính quyền ở đó đã tổ chức đảng Cộng Sản chưa?

Ở đó hồi tổ chức đảng ở … Tổ chức ở Quảng Trị vô, chi bộ ấy ở Quảng trị chứ không dính trên tê mô. Ông anh tôi, anh Lộc, họ kết nạp ở Phật Tích kết nạp năm 35 này. Anh Hy tôi đi Lào, 35 đi tu, bí thư xứ Lào, đi sớm lắm.

Thế có ba anh em thì tham gia cả à?

Bốn, năm anh em tham gia cả. Giờ lão thành cả, như anh tôi là bí thư xứ ủy Lào, anh Hy tôi thì mất rồi.
À bí thư xứ ủy Lào à?

Ừ bí thư xứ ủy Lào, anh tôi ấy.
Ông ấy tên là gì nhỉ? 

Phan Đình Hy.
Ông ấy sang Lào năm nào nhỉ?

Năm 28, 29 gì đó tề. 33 là bí thư xứ Lào rồi. 35 đi tù Luông-phra-băng này. 36 vào Vinh làm thợ, làm đơn đi qua Pháp nhưng nó trục xuất về, bình dân lên nhưng hắn chưa thả…
Ông Hy là tham gia đảng Cộng Sản Đông Dương à?

Ừ đảng Cộng Sản Đông Dương.

Như bác là vào đảng năm nào?

Bác vào cũng sớm nhưng 46 mới vào, vì xã tôi với xã Phong Thái của ông Hoàng Anh, hai xã chống nhau, cướp chính quyền chống nhau, lực lượng ngoài tôi là mạnh hơn nhưng bên đó dành quyền hết, hai lực lượng chống nhau.
Của ông Hoàng Anh là của xã khác à?

Xã Phong Thái, ngoài tôi là Phong Đăng. Phong Đăng với Phong Thái hai xã chống nhau kịch liệt. Có lúc chúng tôi bị điều vào Huế, đi hết đi, đến nỗi anh em tôi là đi hết không còn ai ở địa phương nữa. Chú Nhi đi bộ đội, chú Đồng đi bộ đội này, chú Hòe đi bộ đội này, tôi đi lên Hải Lộc này, xong nó điều vô Quảng Điền luôn. Năm 46 kết nạp đó là chỉ thị của tỉnh, tỉnh ra một cái chỉ thị là xem lại các đồng chí hoạt động trước mà không kết nạp được thì báo cho tỉnh. Khi nớ thì Phong Thái mới tạm thời công nhận anh Hy tôi, công nhận chú Đồng tôi. Chú Đồng tôi cũng đảng viên năm 35, trước chú Đồng tôi cũng vô huyện ủy nhưng sau thắc mắc nên loại ra hết, đồng thời chống nhau, đại hội rồi chống nhau lúc đó thì cũng lôi thôi lắm.
Cái xã của bác là cướp chính quyền nhưng lúc lập chính quyền thì…?

Lúc đó thì lực lượng Phong Thái chiếm hết, chủ tịch thằng Thắng lên mà hoạt động của thằng Thắng còn sau bọn tôi cơ. Bọn tôi ở tù ra còn học bình dân học vụ. Chủ tịch thì Hoàng Thái, bí thư thì Tiến này, phụ nữ cũng trong nớ, nông hội cũng trong nớ, chi cũng trong nớ hết không có ngoài này.
À tức là họ chiếm hết các chức vụ?

Ừ, họ chiếm hết nên mới thắc mắc. Mà khi cướp chính quyền ấy thì là lực lượng ngoài ni chứ không có lực lượng trong nớ, lực lượng ba tổng ngoài ni là chủ yếu.
Cái nhóm ở Phong Thái ấy họ điều mình đi?

Ông Hoàng Anh ở tỉnh, ở tỉnh điều tôi vô trong tỉnh luôn ngoài ni không có ai hết đầu 44 tôi làm bí thư, thì điều trong nớ ra làm bí thư có Thái đen là bí thư, bí thư ra công nhận bọn tôi là đúng, đưa Miệt (Miệt giờ cũng chết rồi) về làm bí thư lúc đấy chuyện nội bộ lôi thôi lắm, vì trình độ hai bên cũng lôi thôi, sau đó anh em bọn tôi đi hết chứ không có ai ở địa phương cả.
Điều là những người của huyện điều hay là người của tỉnh điều đi?

Huyện đấy trong đó có ông Hoàng Anh ông điều, lúc họp họp hai ba lần họp Hoàng Anh điều khiển không nổi, họp để thống nhất.

Tức là Hoàng Anh là người của Phong Thái đấy?

Anh là người Phong thái lúc đấy anh là bí thư anh ấy quyền hành trong tay cả, ngoài chi bộ chi bộ ngoài ni là hành chính quản trị vô trong nớ, lôi thôi lắm thành đảng trong nớ cứ chỉ đạo thế ngoài ni có nhiều cái lại không đồng tình. Có ông Hoàng anh là ông điều ông điều tôi và chú Đồng vô trong tỉnh luôn, vô làm việc trong tỉnh làm tư pháp vì Hoàng Anh lúc đó phụ trách tư pháp anh đem vô hết, tôi phụ trách cơ quan làm cơ quan thôi, chú Đồng phụ trách trại giam…
Sau năm 45 mình cướp chính quyền xong thì bác không có tham gia việc gì ở xã cả?

45 đến 46, 45 thôi.
45 thì bác làm gì?
Việt Minh của huyện sau đại hội bầu trong đó tự ra. Bọn tôi bốn năm người trong Việt Minh không biết đại hội, cho nên đại hội bọn tôi chống. Ai chủ trương đại hội, đại hội vì răng mà chúng tôi không biết, hai ba ngày họp không xong.
À tức là họ họp họ không báo với mình?

Không báo, tự tiện họp. Chúng tôi chất vấn cho hai ngày không họp được. Hỏi ai chủ trương đại hội, đại hội vì răng bọn tôi không biết. Mà ý đồ đại hội trong nớ xấu. Việt Minh mà phụ trách tài chính, tài chính trong nớ có tám chục rương lúa của dân góp ở tại Phú Thái, trong đấy coi thì không có can chi, nhưng trong đấy coi sổ mất hết tám chục rương nên thấy có tham nhũng, nên nó lôi thôi lắm, nên họ nói Việt Minh làm cho gay. Rồi họ đòi thả tám chục rương không báo cáo nấu rượu xì ra. Trong đó làm ra cái chi, họ đấu cho là chịu. Sau đi hết, bọn tôi đưa lên Hải Lộc đại hội hủy, đại biểu tôi không được đi.
Hải Lộc cũng thuộc Phong Điền à?

Phong Điền, quyết định trên đưa về, Nguyệt là bí thư xã tôi, tôi là phó bí thư thôi vì người ta chỉ định cứ đưa người về thế. Khi đại hội là thằng Miệt. Tôi không được đi mà khi bầu huyện ấy thì họ bầu tôi vô huyện ủy, sợ để ở lại không được, để ở lại phản động ở địa phương là gay. Thái đen về cũng công nhận bọn tôi là đúng. Cơ sở bọn tôi đúng hết, vì bí thư không biết gì hết. Miệt về nói lôi thôi không được. Tôi vô huyện ủy, điều tôi Hải Lộc. Hải Lộc là Quảng Trị lúc đó Phong Điền phụ trách luôn. À, đất là đất Quảng Trị, nhưng hoạt đông khi đó thuộc về Phong Điền. Tôi phụ trách Hải Lộc thời gian mấy tháng gì đấy, điều tôi vô Quảng Điền luôn thường vụ luôn chứ mà để ở nhà là lôi thôi.

Lúc bác sang Quảng Trị đấy là bác làm bí thư bên ấy à?

Không, phụ trách trực tiếp, phụ trách trực tiếp đó, bí thư thì có xã chứ.
Bác vào Quảng Điền năm bao nhiêu ?

48.
Lúc đó là Pháp quay lại rồi đấy?

47 nó quay lại rồi.

Thế cái lúc mâu thuẫn đấy Pháp quay lại chưa?

Quay rồi, khi mâu thuẫn 47 Pháp nó tràn ra, thì tháng một Thái ra khu bốn này. Thái thắng đấy, Lưu cũng chạy này, còn anh em tôi là không ai chạy hết. Khi vô họp ấy tầm bậy tầm bạ họp không thấy nói gì hết, vì trước trốn hết giờ về triệu tập họp biết chi mà họp. Không thấy nói gì hết, chủ trương tầm bậy tầm bạ, lôi thôi thế. Đó là 47 này… năm anh em phải đi không còn ai ở nhà hết. Anh Hòe tôi đi bộ đội làm giao thông tiểu đoàn, anh Nhi lên Trang Một này, tôi lên Hải Lộc, cậu Đồng vào tỉnh rồi đi… chú Dương cũng đi bộ đội. Năm anh em đi luôn.
Đấy là mình tự động đi hay là họ phân công mình đi?

Cũng có cái đưa đi và cũng tự tổ chức đi, vì thấy trong lôi thôi quá đi, đi hết mà.

Tức là họ cũng muốn mình đi?

Họ muốn mình đi, vì ở nhà điều khiển bọn tôi không được, lôi thôi quá. Đi đưa bí thư về bí thư không biết chi hết, bao vây không làm được chi hết. Tổ chức chi bộ riêng, ở đó bọn tôi có chi bộ riêng vì chưa đảng nên bọn tôi chỉ nắm chính quyền thôi. Việt Minh là tôi, chủ tịch là anh Hòe tôi, chi bộ riêng Hoàng Thái tổ chức ba người anh em bọn tôi cả. Triệu Huỳnh, Quýnh kia không làm chi được bọn tôi nắm chi bộ đó. Sau đến tháng 2 /47 mới thống nhất, tạm thời thống nhất, bên ni mùng 7, bên tôi mùng 6 thành lập chi bộ rồi thì nớ mới lòi chi bộ đó ra mới họp. Thường vụ tỉnh về, cậu chi quên rồi, tỉnh ủy viên tỉnh đội về triệu tập hai chi bộ trên mới thống nhất tôi nhớ ngày 2 tháng 2 năm 1947.
Mới thống nhất với nhau à?

47 mới thống nhất.
Thế còn cái ủy ban vẫn xã nào nắm xã ấy à?

Vâng, xã phải trả lại chớ.  Tôi nói xã là Phong Đăng, mà bên nớ ông Biền, ba cậu đó trong Phong Thái tổ chức bí mật riêng mà chi bộ đó là ở Hữu Điền. Bọn tôi là Phong Đăng, Phong Điền, Thạch Phổ, Hoàng Viện, Vĩnh An, Bằng Trịnh, Phong Đăng, bọn tôi là ở Vĩnh An, Bằng Trịnh bọn tôi cũng nắm.
Đấy là các xã khác nhau à?

Thôn, thôn khác nhau thôi, vẫn chung một xã Phong Đăng.

Anh của bác nắm chủ tịch xã?

Anh tôi nắm chủ tịch xã đầu tiên.
Còn bác?

Tôi Việt Minh chứ còn đảng thì chưa có. Nhưng mà 46 mới thành lập đảng, chú Đồng tôi là vô huyện ủy bí mật lâu rồi nhưng mà … nghi tôi là đảng viên cũ không cho sinh hoạt, sau 46 mới công nhận, công nhận lại nên sau  bọn tôi mới thành lập chi bộ đó tỉnh mới ra chỉ thị mới.
Khi mình cướp chính quyền xong một cái thì ở huyện có liên hệ với mình luôn không?

Huyện là bọn tôi nắm mẹ hết cả chứ. Khi mà cướp chính quyền là bọn tôi hết, tri huyện là bọn tôi đưa về gần, mình rút về hết.
Tức là mình bắt luôn tri huyện về?

Bắt, bắt hết. Bọn tôi có một cái sai. Lúc đấy nhớ tỉnh có đưa một cái ô tô về cử cậu cán bộ trong tỉnh ủy ban về tuyên bố thế này: này đây là không được, tỉnh cũng tịch thu xe đây cho luôn, đây cho vô luôn, mình không cho biết gì hết, tỉnh nói anh phải về tỉnh. Về không thấy chính quyền ở huyện nữa bọn tôi lên.
Tức là tỉnh có cử người xuống?

Tỉnh này là tỉnh của ngụy đấy, cướp chính quyền sớm nên họ chưa biết.
À chưa có tỉnh của mình?

Chưa, họ về bọn tôi tuyên bố cho vô Hoàng Thái chủ tịch nhưng huyện để trống huyện đóng cửa, tri huyện cũ bọn tôi đưa về dưới xóm ở.
Lúc đó các bác cướp chính quyền thì theo lệnh của ai?

Lệnh của tỉnh. Tự do cho nên tôi nói lúc cướp chính quyền định 12, 13 gì đó điều lực lượng rồi, nhưng lệnh của tỉnh đình hoãn lại lực lượng rồi nên sau ngày 19 tự cướp chính quyền. Huyện tổ chức lúc đó có ông Hoàng Anh tổ chức.
Hôm Bảo Đại trao ấn kiếm bác có đưa người lên không?

Mình lên đón tại ga Mỹ Chánh đấy. Đón mấy ông nớ, có ba ông đón tại ga Mỹ Chánh, ông Trần Huy Liệu, ông chi văn nghệ đó.
Cù Huy Cận?

Ừ, Cù Huy Cận

À tức là ở huyện mình có tổ chức lên đón tiếp?

Lên đón tại ga Mỹ Chánh. Còn cướp chính quyền vô tỉnh [ngày] 23 cướp ở Huế, ông Hoàng Anh lúc đó ở ngay nhà của bộ lại.
Ở ngay trong thành nội à?

Ừ, mình chiếm mấy bộ, chia nhau chính quyền nhân dân, lương khô chia nhau, chiếm mấy bộ rồi chia.
Mình ở đây lâu không?

Cướp 23 về thôi cướp mau mắn.
À ở có một ngày thôi à?

Ở ngày cướp chính quyền, mình ở sân vận động mà.

Đi lên cướp chính quyền mình phải chuẩn bị đồ ăn mang theo chứ hả?

Ừ, tự nấu ăn thôi.

Nấu ở trong bãi đây à?
Ừ, nấu chia nhau mỗi người một đùm.
Công việc của bác sau khi giành chính quyền, lúc làm cán bộ Việt Minh đấy thì mình làm cái gì là chính?

Chấp nhận lãnh đạo với chính quyền. Tôi lúc đấy sợ anh chưa được rành lắm. Tôi làm Việt Minh tôi nắm tình hình của chính quyền luôn. Chi bộ lúc đó chưa làm chi được, chỉ có máy móc nhận chỉ thị về hoạt động thôi. Mình lãnh đạo lúc đó công khai Việt Minh lãnh đạo, còn đảng thì bí mật, không phải ai cũng biết mô.
Lúc đó Việt Minh là công khai?

Việt Minh là công khai, nhân dân chỉ biết tiếng Việt Minh thôi.

Lúc đó công việc sau khi giành chính quyền bác thấy có việc gì là chính?
Ruộng đất này.
Ruộng đất là việc gì?

Lúc nớ tổ chức có hai cách. Một là ngụy nó vẫn đang còn nên thời gian đó lý trưởng bọn tôi nắm hết. Mình hoạt động bí mật nhưng mình lý trưởng cho công khai nhưng mà theo lệnh của mình hết.
Vẫn để lý trưởng ở lại?

Ừ, nhưng mình nắm hết lý trưởng. Phong điền tôi nói ngay chi bộ bọn tôi nắm, ba thằng cha đó không nắm được, ba thôn đó ruộng đất chi bọn tôi quyết định hết.
Bác nói đấy là ruộng đất công đấy?

Ruộng đất công chia, làng tôi ruộng đất công hết.

Không có ruộng tư à?

Không có.
Thế là cũng không có địa chủ?

Cũng có địa chủ nhưng đi hết.
À tức là cũng có ít à?

Cũng có nhà giàu ruộng đất xung quanh cả. Dân có ruộng nhưng không làm nổi họ giao cho nhà giàu làm cả.
Ruộng toàn là ruộng công cả?

Công nhưng họ không làm được nên họ bán cổ phần hết. Trung nông có ba bốn, nông dân là không có ruộng, có ruộng mà không có ruộng cho hết.
Tức là không có vốn để làm?

Không có vốn để làm, không có sức để làm.

Lúc bác nắm chính quyền xong là bác chia lại cái ruộng đấy?

Ừ, trước chúng tôi có chuẩn bị cả rồi nên chúng tôi hoạt động ở vùng đó sớm lắm.
Có tổ chức góp quỹ gạo kháng chiến không?

Vận động vàng.

Cái đấy ngoài mình có tổ chức không?

Có, cũng được mấy lô đó, nhưng sau lôi thôi anh em bọn tôi lúc đó lôi thôi trong Phong Thái với ngoài ni.

Tại sao?

Trong Phong Thái có ông dòng họ Nguyễn Ty Trai Hàm Tân nhưng hoạt động giấy tờ mất hết, lôi thôi thanh toán không được, anh em bọn tôi đưa cho mấy lô, bốn lô mấy… ôi, thế cũng nhiều nhỉ.

Ở vùng đấy dân làm nghề nông cả hay có nghề gì phụ không?

Lúc đó nông cả, cũng không có nghề gì. 

Không có nghề thủ công gì phụ thêm à?

Nông nghiệp là chủ yếu thôi các xã mô cũng nông nghiệp cả.

Hồi đó ở chỗ mình có tổ chức dạy Bình dân Học vụ không?

Có Bình dân Học vụ bọn tôi tổ chức sớm đó. Tổ chức trước khi cướp chính quyền nữa. Bọn tôi tổ chức sớm nên Thái trắng khi ở tù về tổ chức là phải hỏi bọn tôi. Nhưng có cái lôi thôi là anh Hy tôi hoạt động lúc đó là tỉnh ủy viên của mấy ông nớ bị bắt. Hoàng Anh cũng bị bắt cả. Anh Hy tôi thành lập tỉnh ủy nhưng mấy ông nớ về là bác đi cả, bác cái tỉnh nớ đi. Hoàng Anh với mấy ông cũ nớ tù về phê bình là Bình dân Học vụ là sai, chống việc Xy ry Li băng, đưa khẩu hiệu lên hoạt động.
Xy ry Li băng là cái gì ạ?

Phong trào lúc đấy không biết chi mình cũng không rõ nữa. Tôi với chú Đồng tôi này hoạt động cái đảng kia, ba anh kia tổ chức tỉnh ủy riêng. Tôi với chú Đồng hoạt động chi bộ Phật Tích. Chi bộ nớ thuộc cái Quảng Trị, nên chi bộ Phật Tích với đảng bộ Quảng Thái không thống nhất nhau vì bên đi Quảng Trị riêng biệt ra. Hoàng Anh ra thì bọn tôi lúc đó là năm 1937, Hoàng Anh biết bọn tôi là biết liên lạc với nhau nhưng mà đảng thì riêng.
Không có hợp nhất vào được?

Không hợp nhất được. Chưa hợp nhất cùng. Trong nớ không công nhận đám ngoài ni vì đảng bộ kia vẫn liên lạc với Quảng Trị.
Tức là trong Huế này thì họ không công nhận?

Ờ, Hoàng Anh đấy, mình thì đảng bộ  sau, ông Hoàng Anh đi trước, 30, 31 đã thành lập chi bộ rồi.
Bác về giấy tờ chính thức là vào đảng năm 46?

46 toàn bộ trong nớ công nhận mình chú Đồng anh Hy nên mới thành lập ngoài ni được. Tách ra hết ngoài ni là không có ai cả. Sau này tỉnh buộc huyện công nhận, hai nữa tỉnh có quyết định những đảng viên cũ trước mà nếu không vào đảng được ấy thì phải báo cho tỉnh cho huyện biết, nên mấy ông nớ phải chịu thành lập thôi.

Lúc đó bí thư của tỉnh là ông nào?

Hoàng Anh nắm. Ông Chí Thanh sau ông Hoàng Anh.
Lúc đó thì các bác mới vào đảng đấy?

Ừ.
Ở ngoài đó mình tổ chức chuẩn bị chống Pháp như thế nào?

Chống Pháp à? Lúc mình hoạt động lâu năm, lúc đó hội đồng của nhà nước, bên ngụy cũng có tổ chức, bọn tôi cũng vận động ông Diệm vô hội đồng đó đó. Nhưng mà ông Diệm vô, bầu cái thư ký thì không dính gì nữa, bọn tôi vận động cái gì quên té.
Nó gọi là tổ chức bên tề à?
Tề nhưng mà nó gọi như hội đồng mình giờ đấy.
Dân biểu ạ?

Dân biểu đó, nghị viên, lúc nớ cha Diễn nổi tiếng, Phan Anh, cha đó nổi tiếng lắm.
Ông nào ạ, ông Phan Anh á?

Phan Anh, cha Phan Diễn, làm bí thư ngoài trung ương này. Hắn người Quảng Nam. Ông đó là có tiếng, bọn tôi thấy nổi tiếng là Phan Anh đó. Trong nghị viên ông đó đấu tranh nghê lắm đó. Ông đó đấu tranh công khai, thua ông em đi với đảng, làm bộ nội vụ. Ông em tên gì quên béng.
Ông Phan Bôi à?

Phan Bôi, Phan Bôi ông đó thì giỏi hơn Phan Anh. Phan Anh thì đấu tranh công khai thôi chứ không đảng viên. Ông Phan Bôi đó giỏi.
Hồi đó các bác liên lạc với tỉnh thì liên lạc thế nào?

Liên lạc có đường dây đàng hoàng.
Đường dây đó của bưu điện à?

Khi bí mật à?
Không, lúc mà mình nắm chính quyền rồi ấy?

Có tổ chức cả hệ thống. Tôi lên Hải Lộc, vô Quảng Điền làm có liên lạc, có dây của nó đàng hoàng.

Hồi đó là có điện thoại chưa?

Chưa có điện thoại.

Tức là công văn chạy bộ à?

Chạy bộ thôi, cướp chính quyền khi nớ cũng đi bộ thôi.
Hồi đó chỉ thị tỉnh đưa xuống thì thế nào?

Liên lạc bằng người liên lạc hết. Huyện có ban liên lạc, có tổ chức mấy người đi. Ông Cống đấy, trước là trưởng ban liên lạc của Quảng Điền đó. Tôi vô Quảng Tám thì Cống là trưởng ban liên lạc.
Tức là nói chuyện miệng với nhau hay có giấy tờ không?

Có, có giấy tờ chỉ thị.
Có con dấu không?

Có, có con dấu cả.
Có chỉ thị gì bằng miệng không?

Có luôn. Miệng chủ yếu. Lúc đó chẳng như bây giờ, uy tín của trên xuống ấy là uy tín nghê lắm, tin tưởng lắm. Miệng nói cái là chấp hành lắm. Lúc ấy nghiêm chỉnh lắm chứ không phải như giờ đâu, cho nên hồi tôi ra Bắc cải cách ruộng đất ấy…
Bác ra Bắc năm nào?

54. 54 tôi ở tù xong trao trả tôi ra bắc luôn. Ra Bắc tôi hoạt động về cải cách ruộng đất, cải tạo đấy, lúc đó tù ra là cải tạo.
Tù nào ạ?

Tù Pháp, ra tù, trong ra là cải tạo hết.
Tức là mình bị cải tạo á?

Mình bị cải tạo. Đấy là chủ trương của đảng, của ông Lê Đức Thọ, nên hồi đó ai cũng phải đi cải tạo hết. Đi cải cách là họ bắt đi cải tạo đó.

Thế hồi đó bác ra Bắc là bác đi đâu?

Tôi làm cải cách ruộng đất hai năm, sau tới 57 khi nớ sửa sai. Sửa sai được tôi về tổ chức trung ương… Giảng cho tù lúc đó bị nghi vấn cả. Tôi về tổ chức, hai năm sau đưa vô Vĩnh Linh, rồi đưa vào Nam lại. Mình kể hồi đó khổ, tù ra, vợ con…  

Lúc đó vợ con bác ở đâu?

Cũng ra ngoài Bắc.
Cũng ra trước đó rồi à?

Ra năm 54. Tổ chức tỉnh cho đi, tôi có biết đâu. Họ chủ trương cho đi. Cho cả mẹ, cả con đi. Thằng Tiếp đó chết rồi, hai mẹ con ra Bắc, mấy đứa kia ra Bắc mới đẻ.

Lúc bác ra khỏi tù có gặp bà ấy luôn không?

Ra một năm sau mới gặp, tôi có đăng báo.
Bác ra là bác ở đâu?

Đó đi cải cách ruộng đất, đi lung tung rứa thôi

Nhưng mà ở tỉnh nào?

Tỉnh thì Hưng Yên cũng có này, Hà Nam, Hải Dương có này. Sửa sai phải đi sáu tháng, sau rút về tổ chức trung ương.
Tức là mình vừa đi cải tạo địa chủ vừa tự cải tạo?

Tự cải tạo. Đảng chủ trương cải tạo mình, mình cải tạo họ

Mình đi thế thì mình có phải làm kiểm điểm nhiều không?

Kiểm điểm thì ra tù hai tháng làm kiểm điểm cả rồi. Khi đó tổ chức họ điều đi, cho ai đi chỗ mô là quyền của họ. Sau tôi gặp tôi đấu tranh, tôi hỏi các anh ạ bọn tôi sai cái gì? anh là thường vụ tỉnh, tôi là tỉnh ủy viên bị bắt tại Quảng Điền, tôi sai cái gì cứ nói. Đi đấu tranh ông Vạn vụ phó tổ chức cán bộ phụ trách về vấn đề tù đó.
Vụ phó vụ tổ chức cán bộ của trung ương đấy ạ?

Trung ương đấy, tôi đấu cho không nói gì được cứ mần thinh thôi. Tôi nói bọn tôi sai cái chi anh làm tổ chức của tỉnh anh biết chứ. Tù bắt tôi, tôi là tỉnh ủy viên, bí thư chi bộ, tôi sai cái chi anh biết anh nói đi.
Hồi đó bác bị bắt đi đâu?

Đi Quảng Nam hai năm, bắt đi Phú Quốc một năm.
54 thì thả ra à?

54 thì thả ra, ở Thanh Hóa tháng mấy tháng gì đó.
Ở Thanh Hóa thì học tập cái gì?

Ôn lại Miền Bắc … nói là chết.
Tại sao?

Ép thắt cổ chết. Về sau tôi về tổ chức cũng vì thế, chứ lý do đó về tổ chức giải quyết được vấn đề tư tưởng. Quảng Điền tôi có thằng chết, thắt cổ chết. Anh hắn cũng là đảng viên, trong ni lôi thôi. hắn cũng hoạt động ở xã, bị bắt ra Phú Quốc, về cũng không còn chi hết. Hắn tự thắt cổ chết.
Ép nhưng mà mình không làm sai?

Nhưng hắn tức quá đi. Hoạt động cho Đảng mà không coi ra chi cả.
Nhưng mình không làm sai gì cả thì việc gì phải sợ?

Cái đó trên biết, nhưng cứ lung tung nói sửa sai là chủ trương. Tôi sửa sai về, cụ cũng gặp bảo thôi, gắng chịu đựng khi vô Nam ra mặt biết ai đúng ai sai, chứ nó nói chi mình cãi không được.
Tức ngoài kia là toàn cán bộ ở Thanh Hóa à? Những người phụ trách mình là cán bộ của Thanh Hóa à?

Của trung ương chứ. Ông tuyên huấn người Quảng Bình này, tổ chức là ông Vạn thường vụ ở đây này, làm vụ trưởng vụ tổ chức của trung ương phụ trách này, nên bọn tôi đấu đá ông Vạn này nghê gớm lắm. Cán bộ này bọn tôi coi thường. Tôi ra Phú Quốc gần vạn tù chứ có ít à. Tôi phụ trách cả Đảng cả chính quyền luôn. Chưa đại hội, chưa bầu được, có họp chi bộ mấy trại. Ba trại họp là họp sơ, mỗi trại có cái đảng ủy chưa bầu được, ủy nhiệm tôi phụ trách Đảng và chính quyền. Trại như thế hàng vạn người mà khi ra nghi hết cả.
Cái lúc năm 54 bác được trả ra Thanh Hóa ấy thì Lê Đức Thọ có đến Thanh Hóa không?

Không, không thấy mặt. Thọ thì về làm tổ chức thì thấy mặt chứ trước không thấy mặt.

Nhưng mà có biết là có cái chuyện gạch đỏ?

Biết hết chứ, cán bộ tù là có cái gạch đỏ dưới đít ấy.
À trong danh sách à?

Ừ, trong danh sách, đi mô cũng có danh sách ấy. Có cái lệnh riêng nên anh em họ ức lắm. Nên sau mới gọi là sửa sai đó. Sửa sai tôi về được hai năm, 57 đến 59.

Tức là bác trực tiếp đi làm sửa sai?

Ừ.
Tức là bác giải oan cho họ à?

Trực tiếp sửa sai, rồi về mới theo dõi sự giải quyết về việc sửa sai sáu tháng nữa. Sau trung ương điều tôi vô tổ chức để theo dõi việc giải quyết anh em tù.
Lúc bác về tổ chức làm việc với anh em tù đấy thì mình làm những việc gì?

Theo dõi anh em thôi. Anh em thắc mắc gì thì mình giải quyết, đưa giấy tờ sinh hoạt này, đảng trong tù giấy tờ chẳng may mất.
À tức là lúc ra là không ai được sinh hoạt tiếp à?

Chưa ai được sinh hoạt hết. Tôi sau sửa sai mới được tổ chức công nhận đảng viên. Tất cả chức vụ cũ là giữ nguyên. Chúng tôi có người không được, thế nên là lôi thôi lắ. Có tổ chức quyết định công nhận, phải sửa sai rồi mới được công nhận, trước đó nó nghi vấn hết à.
Khi mà họ nghi vấn đấy thì họ có làm gì mình không?

Họ cũng không làm gì mình, cứ bố trí anh em theo dõi thế thôi, cho nên thắc mắc. Bố trí việc không có.

Tức là không bố trí việc?

Có bố trí nhưng việc quan trọng không được làm, chỉ những việc thường thôi. Nên anh em thắc mắc với tôi, tôi mới nói với anh em ráng chịu vì mình ở tù ai mà biết được. Tôi tuyên bố với anh em, hẹn nhau  thống nhất miền Nam thì rõ ai đúng ai sai.

Họ nghi mình làm cho Pháp à hay là sao?

Ừ, nghi là làm tay sai cho Pháp. Tù Pháp là làm tay sai cho hắn hết. Cứ nghĩ như vậy nhưng mà có phải đâu. Tôi lúc đó tức, tôi cũng nói trong tù họp đảng viên ai đúng ai sai biết chứ. Cũng có một số nó đi theo Pháp.
Tức là cũng có người theo pháp?

Có người chứ không phải thằng mô cũng như thằng mô hết. Báo cáo cho đảng biết.
Tức là cũng có người theo nhưng mà cũng có nhiều người không theo?

Nhiều người không theo. Lúc ra đó có Thư là tỉnh ủy viên, ra Phú Quốc ấy ,anh cứ làm kiểu đấu đá tôi không tán thành. Anh ấy là bí thư, đảng viên chính thức, tôi khi nớ khi thành lập tôi đảng viên dự khuyết thôi. Tôi để anh làm bí thư nhưng anh tổ chức đấu đá tôi không tán thành. Hoạt động tùy hoàn cảnh. Đảng cho mình biết là bất kỳ ở đâu đều tùy hoàn cảnh không nên đấu đá. Có thằng nhảy ra bắt hết. Tôi thì bọn nó không biết vì tôi là ở Đà nẵng. Mấy anh bị nó bắt là đi sau tôi. Tôi ở Đà Nẵng hai năm rồi nên bọn nó không biết.
Tức là đấu đá luôn trong tù đấy?

Đắp chăn đập, đập bọn tay sai đấy, tôi thì khác, tôi tổ chức kiểu khác tôi gọi anh em tới nói mình nói chi nói địch nó ra địch các anh nó giết chết cái ngoài ni biết chi, tù Đà Nẵng bọn tôi đi bảy tám chục đứa có mấy đứa theo địch, mình cứ kêu gọi anh em đừng có...
Bác bị bắt lúc đó đang ở huyện?

Ở huyện, Tú lúc đó tỉnh ủy viên.
Hồi đó là Pháp nó tấn công ra à?

Không, lúc đó Pháp ra lâu rồi, uy hiếp mình hoạt động bí mật không à.
À vùng đấy là địch tạm chiếm rồi?

Tạm chiếm rồi. Tôi ra Quảng Điền thường vụ phân tôi ra khu C. Khu C là Quảng Giang, Quảng Tín, Quảng Trị. Bên ni là Phong Phú đưa cho Phong Điền với Quảng Hàn là 5 xã. Mà khi tới, lúc đầu đem về để dưới hầm, ngày cho ăn, tối mình vô liên lạc phát triển, mình đưa vô gay go phải ở dưới hầm cơ sở bí mật hết.
À cơ sở không còn gì cả?

Quảng Điền lúc đó không còn chi mô, chỉ còn Quảng Thái.
Lính Pháp nó có đóng đồn ở đấy không?

Có.
Bác hoạt động ở đó bao nhiêu lâu?

Từ 48 đến 51. 54 tôi mới ra Bắc.
51 bị bắt là nó đi càn bắt à?

Bọn chỉ điểm, thằng trung đoàn phó bộ đội địa phương sau nhảy vô địch nó chỉ điểm. Nó theo địch nó theo dõi mình khi ấy họp cải cách ruộng đất.
51 đã cải cách ruộng đất?

51 có. 51 gọi là giảm tô. Lần đó họp hắn tổ chức theo dõi. Họp thì giải tán rồi, nhưng tôi và Tú tỉnh ủy viên ở lại, mà Tú tối mai đi vô Nam. Hai anh em ở lại bàn riêng. Tú vô đó thì làm cái gì, tôi làm gì, anh em giải thể rồi, gác đi hết rồi ,bọn nó  nhảy vô bắt cả tôi lẫn Tú.
Lúc đó mình sơ suất không có bảo vệ nữa à?

Bảo vệ đi rồi, tôi cho tự giải thể mà. Còn hai người, đêm mai Tú đi. 65 vô lại. 68 ở toàn hầm. Ngày nó đánh phá, đêm ở hầm rồi.
65 vô lại là bác xung phong đi hay cử đi?

Nó điều vì tôi làm thường vụ Vĩnh Linh mà, có quyết định của trung ương chứ.
Hồi kháng chiến chống Pháp mình chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác là do tỉnh điều động à?

Tỉnh họ điều động.
Mình có trực tiếp xin họ làm việc gì không?
Tỉnh điều vô Hải Lộc Quảng trị này, rồi điều tôi vô Quảng Điền, thường vụ thì phụ trách 5 xã đó. Sau tôi đi họp cải cách. Họp ở quân khu 4. Trong đó chuẩn bị cho đại hội mấy ông rút đi hết rồi. Đảng rút đi bầu tôi lên bí thư năm 50. Trong đại hội bầu tôi lại bị hỏng. 51đại hội tỉnh tôi đi dự, tôi lên ủy viên dự khuyết, tháng 12/51 tôi mới vào.
Lúc họp ở khu là ra ngoài Nghệ An đấy à?

Ra nghệ An, họp ở Thanh Chương.
Việc điều động đấy là họ có bàn với mình không hay là họ cứ điều thôi?

Bàn chi, cứ điều thôi. Báo tin chuẩn bị đi học đổi tên đảng, rứa mình thường vụ ở đó. Sau tôi vô tù tôi nói anh em họ không tin. Tôi nói không phải Đảng Cộng Sản nữa mà là Đảng Lao Động kìa. Họ không tin. Đời mô lại lạ thế, chủ trương của trung ương.
Nhà bác thì ông cụ, bà cụ trước làm gì?

Ông cụ tôi trước ở tù thời Duy Tân đủ thứ. Mẹ tôi dòng họ Nguyễn Tri, Nguyễn Tri Phương. 

Ông cụ họ gì ?

Họ Phan, cũng bị tù đó. Đâm ra mấy anh em sau này theo cách mạng hết.
Theo cách mạng.
Nhà đây của bác là  đất cũ ngày xưa à?

Nhà nhà nước đấy. 

À chứ không phải là đất cũ ngày xưa ?

Nhà nhà nước.
Còn dòng họ ngày xưa đất đai là ở Phong Điền đấy?

Phong Điền. Nhà đầu mua, sau cho hóa giá. Lúc đầu cho 200 mét, sau có chủ trương cho hết cả nhà cả đất. Nhà mới sửa lại, trước dột nát có ra chi.
Họ hàng ngoài kia còn ai không?

Còn đây, đây còn nhiều, Sài Gòn còn nhiều.
Mấy người gần mình đi hết cả à?Mấy anh em gần có ai ở Phong Điền không?

Không, chú em thì ở Kim Long, một chú em thì ở Sài gòn này, anh đầu là liệt sĩ, anh thứ hai cũng liệt sĩ.
Ông Hy là liệt sĩ à?

Ông Hy cũng là liệt sĩ hoạt động ở Lào đấy. Quyền lợi chưa có chi, cũng nghe nói thế.
Ông ấy có để lại tài liệu giấy tờ gì không?

Chết lúc nớ có biết mô.
Ông chết năm nào nhỉ
52. 52 tôi đang ở tù, chừ trăm tuổi về gặp lại.
Hai ông đứng cửa đây chụp ảnh.

(Người phỏng vấn mời hai ông Hoàng Đắc và ông 034 đứng chụp ảnh kỷ niệm.)

(Hết băng ghi âm ngày 7 tháng 1 năm 2009)
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